Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 6 tháng đầu năm 2007

(Theo giá so sánh 1994)
	
	
	
	Thực hiện (Tỷ đồng)
	6 tháng đầu
năm 2007 so với
cùng kỳ năm 2006 (%)

	
	
	
	6 tháng đầu
năm 2006
	6 tháng đầu
năm 2007
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số 
	84946,4
	
	87932,0
	
	103,5

	
	Nông nghiệp 
	64719,3
	
	66004,5
	
	102,0

	
	
	Trồng trọt
	49381,9
	
	49930,9
	
	101,1

	
	
	Chăn nuôi
	13726,9
	
	14421,2
	
	105,1

	
	
	Dịch vụ
	1610,5
	
	1652,4
	
	102,6

	
	Lâm nghiệp
	3102,0
	
	3140,5
	
	101,2

	
	Thủy sản
	17125,1
	
	18787,0
	
	109,7

	
	
	Nuôi trồng
	8887,3
	
	10312,6
	
	116,0

	
	
	Khai thác
	8237,8
	
	8474,4
	
	102,9

	
	
	
	
	
	
	
	


